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Đơn vị: Sở Nội vụ Biểu số 4
Chương: 435

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SNV ngày            tháng  8  năm 2023 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn)

ĐVT: đồng

Số
TT Nội dung

Tổng số liệu
báo cáo

 quyết toán

Tổng số liệu
quyết toán

 được duyệt

Chênh
lệch

Văn phòng Sở Ban Thi đua - Khen thưởng Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

1 2 3=6+8+10 4=7+9+11 5=4-3 6 7 8 9 10 11

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 249.990.000 249.990.000 0 0 0 0 0 249.990.000 249.990.000

I Số thu phí, lệ phí 249.990.000 249.990.000 249.990.000 249.990.000

1 Lệ phí - -

2 Phí 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

- Phí khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

3 Hoạt động sản xuất kinh doanh 234.990.000 234.990.000 234.990.000 234.990.000

Thu hoạt động SXKD (chỉnh lý tài liệu) 234.990.000 234.990.000 234.990.000 234.990.000

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại 224.991.000 224.991.000 224.991.000 224.991.000

1 Chi sự nghiệp văn hóa 224.991.000 224.991.000 224.991.000 224.991.000

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên - -

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 224.991.000 224.991.000 224.991.000 224.991.000

Phí khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000

Hoạt động sản xuất kinh doanh 211.491.000 211.491.000 211.491.000 211.491.000

2 Chi quản lý hành chính - -

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ - -

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ - -

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 24.999.000 24.999.000 24.999.000 24.999.000

1 Lệ phí - -

2 Phí 24.999.000 24.999.000 24.999.000 24.999.000

1 Phí khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

2 Hoạt động sản xuất kinh doanh 23.499.000 23.499.000 23.499.000 23.499.000

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 17.777.645.164 17.777.645.164 0 10.641.645.164 10.641.645.164 5.542.000.000 5.542.000.000 1.594.000.000 1.594.000.000
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I Nguồn ngân sách trong nước 17.777.645.164 17.777.645.164 0 10.641.645.164 10.641.645.164 5.542.000.000 5.542.000.000 1.594.000.000 1.594.000.000

1 Chi quản lý hành chính 14.846.997.825 14.846.997.825 0 9.304.997.825 9.304.997.825 5.542.000.000 5.542.000.000 0 0

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 7.556.000.000 7.556.000.000 0 6.536.000.000 6.536.000.000 1.020.000.000 1.020.000.000

Tiền lương 3.182.277.900 3.182.277.900 2.645.684.200 2.645.684.200 536.593.700 536.593.700

6001 Lương theo ngạch, bậc 3.182.277.900 3.182.277.900 2.645.684.200 2.645.684.200 536.593.700 536.593.700

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng 307.346.905 307.346.905 307.346.905 307.346.905 0 0

6051 Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng 307.346.905 307.346.905 307.346.905 307.346.905

Phụ cấp lương 1.304.327.298 1.304.327.298 1.083.997.273 1.083.997.273 220.330.025 220.330.025

6101 Phụ cấp chức vụ 163.602.000 163.602.000 142.146.000 142.146.000 21.456.000 21.456.000

6102 Phụ cấp khu vực 217.689.000 217.689.000 180.141.000 180.141.000 37.548.000 37.548.000

6105 Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 26.670.923 26.670.923 7.986.323 7.986.323 18.684.600 18.684.600

6107 Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 3.576.000 3.576.000 3.576.000 3.576.000

6113 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 44.989.060 44.989.060 43.201.060 43.201.060 1.788.000 1.788.000

6115 Phụ cấp thâm niên vượt khung 2.903.712 2.903.712 2.903.712 2.903.712

6124 Phụ cấp công vụ 837.178.403 837.178.403 697.665.978 697.665.978 139.512.425 139.512.425

6149 Phụ cấp khác 7.718.200 7.718.200 6.377.200 6.377.200 1.341.000 1.341.000

Tiền thưởng 39.220.000 39.220.000 32.030.000 32.030.000 7.190.000 7.190.000

6201 Thưởng thường xuyên 39.220.000 39.220.000 32.030.000 32.030.000 7.190.000 7.190.000

Phúc lợi tập thê 22.042.400 22.042.400 19.131.600 19.131.600 2.910.800 2.910.800

6299 Chi khác 22.042.400 22.042.400 19.131.600 19.131.600 2.910.800 2.910.800

Các khoản đóng góp 802.828.687 802.828.687 677.267.500 677.267.500 125.561.187 125.561.187

6301 Bảo hiểm xã hội 622.679.518 622.679.518 525.020.816 525.020.816 97.658.702 97.658.702

6302 Bảo hiểm y tế 106.908.562 106.908.562 90.167.071 90.167.071 16.741.491 16.741.491

6303 Kinh phí công đoàn 71.151.829 71.151.829 59.990.835 59.990.835 11.160.994 11.160.994

6304 Bảo hiểm thất nghiệp 2.088.778 2.088.778 2.088.778 2.088.778

Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 361.685.606 361.685.606 330.757.850 330.757.850 30.927.756 30.927.756

6404 Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ 361.685.606 361.685.606 330.757.850 330.757.850 30.927.756 30.927.756

Số
TT Nội dung

Tổng số liệu
báo cáo

 quyết toán

Tổng số liệu
quyết toán

 được duyệt

Chênh
lệch

Văn phòng Sở Ban Thi đua - Khen thưởng Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt
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Thanh toán dịch vụ công cộng 279.192.324 279.192.324 258.775.830 258.775.830 20.416.494 20.416.494

6501 Tiền điện 66.181.091 66.181.091 57.578.816 57.578.816 8.602.275 8.602.275

6502 Tiền nước 14.190.973 14.190.973 11.145.634 11.145.634 3.045.339 3.045.339

6503 Tiền nhiên liệu 187.909.660 187.909.660 179.140.780 179.140.780 8.768.880 8.768.880

6504 Tiền vệ sinh, môi trường 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000

6505 Tiền khoán phương tiện theo chế độ 8.510.600 8.510.600 8.510.600 8.510.600

Vật tư văn phòng 297.533.056 297.533.056 276.945.056 276.945.056 20.588.000 20.588.000

6551 Văn phòng phẩm 124.058.000 124.058.000 119.363.000 119.363.000 4.695.000 4.695.000

6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 69.192.400 69.192.400 69.192.400 69.192.400

6599 Vật tư văn phòng khác 104.282.656 104.282.656 88.389.656 88.389.656 15.893.000 15.893.000

Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 69.439.461 69.439.461 68.176.423 68.176.423 1.263.038 1.263.038

6601
Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao đường
điện thoại, fax 5.134.030 5.134.030 4.058.830 4.058.830 1.075.200 1.075.200

6603 Cước phí bưu chính 38.035.125 38.035.125 37.847.287 37.847.287 187.838 187.838

6605
Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê
đường truyền mạng 22.200.306 22.200.306 22.200.306 22.200.306

6606 Tuyên truyền; quảng cáo 200.000 200.000 200.000 200.000

6608 Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư viện 870.000 870.000 870.000 870.000

6618 Khoán điện thoại 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Hội nghị 15.861.800 15.861.800 15.861.800 15.861.800 0 0

6651 In, mua tài liệu 1.710.800 1.710.800 1.710.800 1.710.800

6652 Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

6654 Tiền thuê phòng ngủ 891.000 891.000 891.000 891.000

6658 Chi bù tiền ăn 600.000 600.000 600.000 600.000

6699 Chi phí khác 7.660.000 7.660.000 7.660.000 7.660.000

Công tác phí 258.293.000 258.293.000 231.637.000 231.637.000 26.656.000 26.656.000

6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe 9.780.000 9.780.000 8.124.000 8.124.000 1.656.000 1.656.000

6702 Phụ cấp công tác phí 136.600.000 136.600.000 123.800.000 123.800.000 12.800.000 12.800.000

Số
TT Nội dung

Tổng số liệu
báo cáo

 quyết toán

Tổng số liệu
quyết toán

 được duyệt

Chênh
lệch

Văn phòng Sở Ban Thi đua - Khen thưởng Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt
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6703 Tiền thuê phòng ngủ 95.600.000 95.600.000 88.200.000 88.200.000 7.400.000 7.400.000

6704 Khoán công tác phí 14.400.000 14.400.000 9.600.000 9.600.000 4.800.000 4.800.000

6749 Chi khác 1.913.000 1.913.000 1.913.000 1.913.000

Chi phí thuê mướn 170.520.300 170.520.300 158.520.300 158.520.300 12.000.000 12.000.000

6751 Thuê phương tiện vận chuyển 84.600.000 84.600.000 72.600.000 72.600.000 12.000.000 12.000.000

6757 Thuê lao động trong nước 85.920.300 85.920.300 85.920.300 85.920.300
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công
trình cơ sở hạ tầng 143.971.860 143.971.860 140.072.860 140.072.860 3.899.000 3.899.000

6901 Ô tô dùng chung 66.513.860 66.513.860 66.513.860 66.513.860

6912 Các thiết bị công nghệ thông tin 48.889.000 48.889.000 44.990.000 44.990.000 3.899.000 3.899.000

6913 Tài sản và thiết bị văn phòng 17.910.000 17.910.000 17.910.000 17.910.000

6921 Đường điện, cấp thoát nước 10.659.000 10.659.000 10.659.000 10.659.000

Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn 11.600.000 11.600.000 11.600.000 11.600.000 0 0

6956 Các thiết bị công nghệ thông tin 11.600.000 11.600.000 11.600.000 11.600.000

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 34.811.000 34.811.000 34.811.000 34.811.000 0 0

7004 Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động 8.091.000 8.091.000 8.091.000 8.091.000

7012 Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000

7049 Chi khác 4.720.000 4.720.000 4.720.000 4.720.000

Chi khác 208.940.353 208.940.353 202.640.353 202.640.353 6.300.000 6.300.000

7756 Chi các khoản phí và lệ phí 17.533.364 17.533.364 17.533.364 17.533.364

7757 Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện 3.973.400 3.973.400 3.973.400 3.973.400

7761 Chi tiếp khách 55.266.400 55.266.400 55.266.400 55.266.400

7799 Chi các khoản khác 132.167.189 132.167.189 125.867.189 125.867.189 6.300.000 6.300.000
Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở,
các đơn vị hành chính sự nghiệp 32.184.000 32.184.000 26.820.000 26.820.000 5.364.000 5.364.000

7854
Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên
truyền, liên lạc, chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi
phí Đảng vụ khác và phụ cấp cấp ủy

32.184.000 32.184.000 26.820.000 26.820.000 5.364.000 5.364.000

Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm 13.924.050 13.924.050 13.924.050 13.924.050 0 0

8049 Chi hỗ trợ khác 13.924.050 13.924.050 13.924.050 13.924.050

Số
TT Nội dung

Tổng số liệu
báo cáo

 quyết toán

Tổng số liệu
quyết toán

 được duyệt

Chênh
lệch

Văn phòng Sở Ban Thi đua - Khen thưởng Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt
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1.2  Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 7.290.997.825 7.290.997.825 2.768.997.825 2.768.997.825 4.522.000.000 4.522.000.000

Phụ cấp lương 15.700.000 15.700.000 15.700.000 15.700.000 0 0

6105 Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 15.700.000 15.700.000 15.700.000 15.700.000

Tiền thưởng 4.033.555.000 4.033.555.000 0 0 4.033.555.000 4.033.555.000

6201 Thưởng thường xuyên 2.576.335.000 2.576.335.000 2.576.335.000 2.576.335.000

6202 Thưởng đột xuất 1.457.220.000 1.457.220.000 1.457.220.000 1.457.220.000

Thanh toán dịch vụ công cộng 13.384.930 13.384.930 8.114.080 8.114.080 5.270.850 5.270.850

6503 Tiền nhiên liệu 13.384.930 13.384.930 8.114.080 8.114.080 5.270.850 5.270.850

Vật tư văn phòng 9.612.600 9.612.600 9.500.000 9.500.000 112.600 112.600

6551 Văn phòng phẩm 112.600 112.600 112.600 112.600

6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000

Hội nghị 517.013.660 517.013.660 410.662.810 410.662.810 106.350.850 106.350.850

6651 In, mua tài liệu 174.089.304 174.089.304 115.700.454 115.700.454 58.388.850 58.388.850

6652 Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên 63.000.000 63.000.000 50.200.000 50.200.000 12.800.000 12.800.000

6654 Tiền thuê phòng ngủ 7.831.500 7.831.500 7.831.500 7.831.500

6655 Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển 59.415.000 59.415.000 46.615.000 46.615.000 12.800.000 12.800.000

6658 Chi bù tiền ăn 107.975.000 107.975.000 107.975.000 107.975.000

6699 Chi phí khác 104.702.856 104.702.856 82.340.856 82.340.856 22.362.000 22.362.000

Công tác phí 67.100.000 67.100.000 28.200.000 28.200.000 38.900.000 38.900.000

6702 Phụ cấp công tác phí 48.200.000 48.200.000 23.800.000 23.800.000 24.400.000 24.400.000

6703 Tiền thuê phòng ngủ 18.900.000 18.900.000 4.400.000 4.400.000 14.500.000 14.500.000

Chi phí thuê mướn 15.000.000 15.000.000 9.000.000 9.000.000 6.000.000 6.000.000

6751 Thuê phương tiện vận chuyển 15.000.000 15.000.000 9.000.000 9.000.000 6.000.000 6.000.000

Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công
trình cơ sở hạ tầng 9.600.000 9.600.000 0 0 9.600.000 9.600.000

6912 Các thiết bị công nghệ thông tin 5.750.000 5.750.000 5.750.000 5.750.000

6913 Tài sản và thiết bị văn phòng 3.850.000 3.850.000 3.850.000 3.850.000

Số
TT Nội dung

Tổng số liệu
báo cáo

 quyết toán

Tổng số liệu
quyết toán

 được duyệt

Chênh
lệch

Văn phòng Sở Ban Thi đua - Khen thưởng Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt
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Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn 14.800.000 14.800.000 14.800.000 14.800.000 0 0

6956 Các thiết bị công nghệ thông tin 14.800.000 14.800.000 14.800.000 14.800.000

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 2.023.111.935 2.023.111.935 1.820.183.935 1.820.183.935 202.928.000 202.928.000

7001 Chi mua hàng hóa, vật tư 152.754.200 152.754.200 3.070.200 3.070.200 149.684.000 149.684.000

7004 Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000

7012 Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành 1.632.850.100 1.632.850.100 1.579.606.100 1.579.606.100 53.244.000 53.244.000

7049 Chi khác 225.507.635 225.507.635 225.507.635 225.507.635

Chi khác 422.057.700 422.057.700 302.775.000 302.775.000 119.282.700 119.282.700

7761 Chi tiếp khách 119.282.700 119.282.700 119.282.700 119.282.700

7799 Chi các khoản khác 302.775.000 302.775.000 302.775.000 302.775.000

Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm 150.062.000 150.062.000 150.062.000 150.062.000 0 0

8006 Chi tinh giản biên chế 150.062.000 150.062.000 150.062.000 150.062.000

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ - -

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.336.647.339 1.336.647.339 0 1.336.647.339 1.336.647.339 0 0 0 0

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên - - - -

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.336.647.339 1.336.647.339 0 1.336.647.339 1.336.647.339

3.2.1 Giáo dục sau đại học 72.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000

Chi khác 72.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000

7799 Chi các khoản khác 72.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000

3.2.2
Đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho cán bộ, công chức, viên
chức 1.171.639.339 1.171.639.339 1.171.639.339 1.171.639.339

Phụ cấp lương 25.300.539 25.300.539 25.300.539 25.300.539

Số
TT Nội dung

Tổng số liệu
báo cáo

 quyết toán

Tổng số liệu
quyết toán

 được duyệt

Chênh
lệch

Văn phòng Sở Ban Thi đua - Khen thưởng Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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6105 Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 25.300.539 25.300.539 25.300.539 25.300.539

Hội nghị 229.729.600 229.729.600 229.729.600 229.729.600

6651 In, mua tài liệu 22.459.600 22.459.600 22.459.600 22.459.600

6652 Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000

6654 Tiền thuê phòng ngủ 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000

6655 Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển 103.100.000 103.100.000 103.100.000 103.100.000

6658 Chi bù tiền ăn 24.400.000 24.400.000 24.400.000 24.400.000

6699 Chi phí khác 43.570.000 43.570.000 43.570.000 43.570.000

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 916.609.200 916.609.200 916.609.200 916.609.200

7012 Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành 910.447.200 910.447.200 910.447.200 910.447.200

7049 Chi khác 6.162.000 6.162.000 6.162.000 6.162.000

3.2.3
Các nhiệm vụ phục vụ cho giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp
khác 93.008.000 93.008.000 93.008.000 93.008.000

Vật tư văn phòng 9.685.000 9.685.000 9.685.000 9.685.000

6551 Văn phòng phẩm 9.685.000 9.685.000 9.685.000 9.685.000

Chi phí thuê mướn 16.400.000 16.400.000 16.400.000 16.400.000

6799 Chi phí thuê mướn khác 16.400.000 16.400.000 16.400.000 16.400.000

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 45.398.000 45.398.000 45.398.000 45.398.000

7001 Chi mua hàng hóa, vật tư 1.860.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000

7049 Chi khác 43.538.000 43.538.000 43.538.000 43.538.000

Chi khác 21.525.000 21.525.000 21.525.000 21.525.000

7799 Chi các khoản khác 21.525.000 21.525.000 21.525.000 21.525.000

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình - -

5 Chi bảo đảm xã hội - -

6 Chi hoạt động kinh tế - -

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường - -

8 Chi sự nghiệp văn hóa 1.594.000.000 1.594.000.000 0 0 0 0 0 1.594.000.000 1.594.000.000

8.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 1.436.000.000 1.436.000.000 1.436.000.000 1.436.000.000

Tiền lương 757.620.301 757.620.301 757.620.301 757.620.301

Số
TT Nội dung

Tổng số liệu
báo cáo

 quyết toán

Tổng số liệu
quyết toán

 được duyệt

Chênh
lệch

Văn phòng Sở Ban Thi đua - Khen thưởng Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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6001 Lương theo ngạch, bậc 757.620.301 757.620.301 757.620.301 757.620.301

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng 45.389.400 45.389.400 45.389.400 45.389.400

6051 Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng 45.389.400 45.389.400 45.389.400 45.389.400

Phụ cấp lương 179.277.254 179.277.254 179.277.254 179.277.254

6101 Phụ cấp chức vụ 18.327.000 18.327.000 18.327.000 18.327.000

6102 Phụ cấp khu vực 71.073.000 71.073.000 71.073.000 71.073.000

6105 Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 9.486.559 9.486.559 9.486.559 9.486.559

6107 Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 60.453.000 60.453.000 60.453.000 60.453.000

6113 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 15.198.000 15.198.000 15.198.000 15.198.000

6149 Phụ cấp khác 2.622.400 2.622.400 2.622.400 2.622.400

6115 Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 2.117.295 2.117.295 2.117.295 2.117.295

Phúc lợi tập thê 6.543.000 6.543.000 6.543.000 6.543.000

6299 Chi khác 6.543.000 6.543.000 6.543.000 6.543.000

Các khoản đóng góp 185.596.673 185.596.673 185.596.673 185.596.673

6301 Bảo hiểm xã hội 141.925.186 141.925.186 141.925.186 141.925.186

6302 Bảo hiểm y tế 24.703.619 24.703.619 24.703.619 24.703.619

6303 Kinh phí công đoàn 16.469.077 16.469.077 16.469.077 16.469.077

6304 Bảo hiểm thất nghiệp 2.498.791 2.498.791 2.498.791 2.498.791

Thanh toán dịch vụ công cộng 23.895.124 23.895.124 23.895.124 23.895.124

6501 Tiền điện 16.507.723 16.507.723 16.507.723 16.507.723

6502 Tiền nước 4.792.651 4.792.651 4.792.651 4.792.651

6503 Tiền nhiên liệu 1.634.750 1.634.750 1.634.750 1.634.750

6504 Tiền vệ sinh, môi trường 960.000 960.000 960.000 960.000

Vật tư văn phòng 50.771.400 50.771.400 50.771.400 50.771.400

6551 Văn phòng phẩm 15.996.000 15.996.000 15.996.000 15.996.000

6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 17.364.000 17.364.000 17.364.000 17.364.000

6599 Vật tư văn phòng khác 17.411.400 17.411.400 17.411.400 17.411.400

Số
TT Nội dung

Tổng số liệu
báo cáo

 quyết toán

Tổng số liệu
quyết toán

 được duyệt

Chênh
lệch

Văn phòng Sở Ban Thi đua - Khen thưởng Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 5.730.281 5.730.281 5.730.281 5.730.281

6601
Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao đường
điện thoại, fax 954.281 954.281 954.281 954.281

6605
Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê
đường truyền mạng 4.776.000 4.776.000 4.776.000 4.776.000

Công tác phí 13.840.000 13.840.000 13.840.000 13.840.000

6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe 340.000 340.000 340.000 340.000

6702 Phụ cấp công tác phí 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000

6703 Tiền thuê phòng ngủ 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000

6704 Khoán công tác phí 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000

Chi phí thuê mướn 44.905.000 44.905.000 44.905.000 44.905.000

6751 Thuê phương tiện vận chuyển 2.485.000 2.485.000 2.485.000 2.485.000

6757 Thuê lao động trong nước 42.420.000 42.420.000 42.420.000 42.420.000
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công
trình cơ sở hạ tầng 28.550.600 28.550.600 28.550.600 28.550.600

6912 Các thiết bị công nghệ thông tin 28.550.600 28.550.600 28.550.600 28.550.600

Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

6955 Tài sản và thiết bị văn phòng 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

Chi khác 15.953.234 15.953.234 15.953.234 15.953.234

7799 Chi khác khoản khác 15.953.234 15.953.234 15.953.234 15.953.234

Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp
có thu theo chế độ quy định 52.927.733 52.927.733 52.927.733 52.927.733

7951 Chi lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập 39.695.800 39.695.800 39.695.800 39.695.800

7952 Chi lập Quỹ phúc lợi 2.646.387 2.646.387 2.646.387 2.646.387

7953 Chi lập Quỹ khen thưởng 5.292.773 5.292.773 5.292.773 5.292.773

7954 Chi lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 5.292.773 5.292.773 5.292.773 5.292.773

8.2  Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 158.000.000 158.000.000 158.000.000 158.000.000

Vật tư văn phòng 48.195.900 48.195.900 48.195.900 48.195.900

Số
TT Nội dung

Tổng số liệu
báo cáo

 quyết toán

Tổng số liệu
quyết toán

 được duyệt

Chênh
lệch

Văn phòng Sở Ban Thi đua - Khen thưởng Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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6551 Văn phòng phẩm 1.546.900 1.546.900 1.546.900 1.546.900

6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 39.400.000 39.400.000 39.400.000 39.400.000

6599 Vật tư văn phòng khác 7.249.000 7.249.000 7.249.000 7.249.000

Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn 49.000.000 49.000.000 49.000.000 49.000.000

6955 Tài sản và thiết bị văn phòng 49.000.000 49.000.000 49.000.000 49.000.000

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 57.000.000 57.000.000 57.000.000 57.000.000

7001 Chi mua hàng hóa, vật tư 37.000.000 37.000.000 37.000.000 37.000.000

7012 Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Chi khác 3.804.100 3.804.100 3.804.100 3.804.100

7799 Chi các khoản khác 3.804.100 3.804.100 3.804.100 3.804.100

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn - -

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao - -

Số
TT Nội dung

Tổng số liệu
báo cáo

 quyết toán

Tổng số liệu
quyết toán

 được duyệt

Chênh
lệch

Văn phòng Sở Ban Thi đua - Khen thưởng Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt
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